
Tháng

Ngày 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Thứ T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4

1 Kỹ thuật TC mặt đường DC3DB52 45 Thầy Tâm 504A2 Sáng 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 5đ

Chiều 4c 4c

2 Quản lý KT và KĐ Cầu DC3CA61 30 Thầy Quân 504A2 Sáng

Chiều 3đ 4đ 4đ 4đ 3đ 4đ 4đ 4đ

3 Đồ án Nền và móng CC2CT34 1TC Thầy Đoàn 

4 Đồ án Thiết kế đường CC3DB44 1TC Thầy Lượng

5 Đồ án TCTC và TCCTXD CC3CD54 1TC Thầy Lượng

6 Đồ án Kết cấu BTCT CC2GT54 1TC Thầy Tùng 

7 Đồ án Thiết kế cầu CC3CA43 1TC Thầy Quân 

8 Dự toán công trình CC3CT92 30 Thầy Hiển 501A2 sáng 
4đ 4đ 4đ

201A1 Tối
3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

9 Thực tập địa chất CC4CT16 20 Thầy Long 504A2 Chiều 
4đ 4đ 4đ 4đ 4đ

10 Kết cấu thép CC2GT51 30 Thầy Tùng 502A2 sáng 
4đ 4đ 2c 4đ 4đ 2c 2c 4đ

11 Tư tưởng HCM CC1LL03 39 Cô Phương 503A2 sáng 
4đ 4đ 4đ

503A2 chiều 
4đ

4đ

12
Bảo trì, khai thác và

  kiểm định cầu đường 
CC3CD61 45

Thầy Lượng

Thầy Kiên
503A1 sáng 

4đ 4đ 4đ 4đ 4đ
5đ

503A1 chiều 
3đ 3đ 3đ 3đ 4đ 4đ

13 Nền và móng CC2GT33 30 Thầy Đoàn 503A2 sáng 
2c

2c

503A2 chiều 
2c 4đ 2c 2c 4đ 2c 2c 4đ 2c

2c

14
Kỹ thuật thi công nền 

đường 
CC3DB51 30 Thầy Nam 504A1 Sáng

4đ 4đ 4đ 4đ 3đ 4đ 3đ

504A2 Chiều
4đ
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             THỜI KHÓA BIỂU KỲ PHỤ NĂM HỌC 2016 - 2017

TT Học phần Phòng

(Các ký hiệu [4đ]: 4 tiết đầu của buổi học; [3đ]: 3 tiết đầu của buổi học; [2c]: 2 tiết cuối của buổi học)

Số 

tiết

3/2017

Giảng viên
Mã học 

phần

Từ 4/4/2017-22/4/2017-GVHD Phạm Văn Lượng ĐT :0978.808.551. Sinh viên liên hệ với GVHD

Từ 4/4/2017-22/4/2017-GVHD Phạm Văn Lượng ĐT :0978.808.551. Sinh viên liên hệ với GVHD

Từ 4/4/2017-22/4/2017-GVHD Đỗ Duy Tùng  : ĐT 0965.558.486 . Sinh viên liên hệ với GVHD

Từ 4/4/2017-22/4/2017-GVHD Cao Văn Đoàn : ĐT 0962.672.211 . Sinh viên liên hệ với GVHD

Từ 4/4/2017-22/4/2017-GVHD Phạm Hồng Quân  : ĐT 0986.600.658 -Sinh viên liên hệ GVHD

KHOA CÔNG TRÌNH



Tháng

Ngày 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Thứ T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4

5/20174/2017

TT Học phần Phòng
Số 

tiết

3/2017

Giảng viên
Mã học 

phần

1 Phân tích HĐKD DC3KV32 45 C.Phương 501a2
4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c

2 Toán 1 DC1CB17 60 C.Hậu 504a2 2s-

2c

3s-

3c 3c 4s 4c 4c 4c 2c 4c 4s 4s 4s 4s 4s 4c

3 Đồ án kế toán DC3KT25 2TC C.Hương 301a1

4 Pháp luật KT DC2KV77 45 T.Hà 301a1
3t 3t 3t 3t 3t 4s 4s 3t 3t 3t 3t 3t 4s 3t

5 Soạn thảo VB DC1CB82 30 T.Hà 503a2
4s 3t 3t 3t 3t 3t 4s 4s 3t

6 Lý thuyết XS&TK DC1CB18 45 C.Hậu 504a2

3t 3t 3t 3t

3s-

3c 3t 3t 3t 3t 3t

3s-

3c 3t 3t

7 Tổ chức CTKT DC3KT20 30 C.Hương 503a2
4s 4s 4s 4s 4s 4s 4s 2s

8 Kế toán HCSN DC3KV30 30 C.Hà 402a1
2s 4s 4s 4s 4s 4s 4s 4s

9 Kinh tế xây dựng DC2KV65 30 T.Trường 302a1

3t 3t 3t

2s- 

2c

2s-

2c 3t 3t 3t 3t

10 Quản trị DN DC3QT51 45 T.Trường 302a1

3c

3s-

3c

3s-

3c 3c

3s-

3c

3s-

3c 3c

3s-

3c

3s-

3c 3c

11 Kế toán quản trị DC3KT26 45 C. Hằng 302a1
4s 4s 4s 4s 4s 4s 4s 4s 4s 4s 4s

12 Kiểm toán BCTC DC3KV43 45 C. Hằng 302a1

3c 3c 2c 3c 3c

3s - 

3c 3c 3c 2c

3s - 

3c

3s - 

3c

Sáng 4 4

Chiều 4 3

Tối 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sáng 4 4 5

Chiều 4 4

Tối 3 3 3 3 3 3 3 3

Ghi chú :          - Thời gian học theo thời khóa biểu chính khóa; 

Từ 10/4/2017-27/4/2017-GVHD Đỗ Huyền Hương  : ĐT 093.224.3353. Sinh 

viên liên hệ với GVHD

45

KHOA KINH TẾ VẬN TẢI + ĐT TẠI CHỨC

KHOA CHUYÊN NGÀNH

Kiểm toán báo cáo TC DC3KV44 45 C. Phượng 302A1

13 Toán 2 DC1CB12 C. Lý 301A1

14


